
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 165B - cụm 13 - Khu Công viên văn hóa Đống Đa, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÀ

0107307925

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết:
- Sản xuất sơn và vani, men, sơn mài;
- Sản xuất chất nhuộm và chất nhuộm chế sẵn, thuốc màu;
- Sản xuất men tráng trên sản phẩm thuỷ tinh và men sành, 
men đánh bóng và các chất tương tự;
- Sản xuất sơn matít;
- Sản xuất hợp chất dùng để bít, trét, hàn và các chất tương tự 
dùng để hàn các vật không chịu nhiệt hoặc các chất pha chế 
trang trí mặt ngoài;
- Sản xuất hợp chất dung môi hữu cơ dùng để pha chế sơn, vec 
ni; 
- Sản xuất dung môi tẩy rửa sơn, vec ni.

2022

3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Sao chép bản ghi các loại
Chi tiết:
- Sao chép băng, đĩa hát, đĩa compact và băng máy từ các bản 
gốc;
- Sao chép băng, đĩa từ, băng video phim và các ấn phẩm video 
từ các bản gốc;
- Sao chép các phần mềm và dữ liệu sang đĩa, băng từ các bản 
gốc.

1820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 
HOÀNG HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG HA INDUSTRIAL SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915310846
Email: huannguyen.hoangha@gmail.c

om

Fax:
Website:
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6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: 
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô;
- Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe 
đạp, xe máy;

5221

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;

4719

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên 
doanh. 

4759

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn; 
- Quán ăn tự phục vụ; 
- Quán ăn nhanh; 
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về; 
- Xe thùng bán kem; 
- Xe bán hàng ăn lưu động; 
- Hàng ăn uống trên phố, trong chợ. 

5610

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu, nhận các công việc 
của họ như tiệc hội nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, các 
công việc gia đình khác..

5621
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15. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...; 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền. 

5629

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

18. Xây dựng công trình công ích 4220

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công trình thể thao ngoài trời. 

4290

20. Phá dỡ 4311

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)
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1.800.000.000 VNĐ

26. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý thương mại;

4610

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện dây 
điện các loại, công tắc, thiết bị bảo vệ điện, đồ điện, thiết bị 
điện, nước.

4649

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt cho mục đích 
công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện như động cơ điện, máy biến thế,… 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu để sử 
dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch 
vụ; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn camera;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện(máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng(trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

31. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

32. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học;

8560

33. Quảng cáo 7310

34. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô;

7710

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng;

7730

36. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
HƯƠNG

Thôn Thắng Trí, Xã 
Minh Trí, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

360.000.000 20,000 012706246

2 NGUYỄN 
VĂN HUÂN

Thôn Giang Thượng, 
Xã Tân Dân, Thị xã 
Chí Linh, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

630.000.000 35,000 142468403

3 HỒ THỊ 
THƯƠNG

Số 702 chung cư 
Hud3 số 21 đường Tô 
Hiệu, Phường Nguyễn 
Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

810.000.000 45,000 040184000219

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012706246
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 165B - cụm 13 - Khu Công viên văn hóa Đống Đa, Phường Trung 
Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ HƯƠNG Nữ

10/08/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2004 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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